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QUẦN DÀI NỮ SỢI TỔNG HỢP (HS 620463) – HOA KỲ 
YÊU CẦU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG 

Bạn cần biết 
Mọi nhà mua hàng Hoa Kỳ sẽ có cả hệ thống những quy định mà sản phẩm của bạn hay công ty của bạn 
phải đáp ứng trước khi được chấp nhận vào thị trường này. Đối với ngành may mặc, những vấn đề quan 
trọng là hóa chất được sử dụng trong quy trình dệt và nhuộm vải và độ an toàn của sản phẩm.  
 
Những quy định như quản trị môi trường, an toàn và sức khỏe người sử dụng hay các vấn đề xã hội có thể 
có khác giữa các nhà mua hàng khác nhau, tuy nhiên bạn sẽ thấy điểm tương đồng trong các quy định này. 
Nên chú ý những quy định căn bản để có thể đưa hàng vào Hoa Kỳ, ví dụ như quan tâm đến các điều kiện 
xã hội. Giảm thiểu rủi ro khả năng không thể đưa hàng vào thị trường. 
 
Tiếp cận từng bước 
 
1. Một số các quy định về luật 
• Quy định của Hoa Kỳ về các chất gây hạ i , chất gây ung thư azo dyes, chất nhuộm phân tán 

(disperse dyes) 

• Quy định của Hoa Kỳ về hóa chất Formaldehyde và các hóa chất khác 

• Quy định của Hoa Kỳ các dung môi hòa tan (solvents – Aliphatic Chlohydrocarbons) 

• Những chất gây ô nhiễm hữu cơ dai dẳng (POPs)  

• Quy định của Hoa Kỳ  về giới hạn lượng chất abestos trong không khí để đảm bảo sức khỏe của người 
lao động  

• Quy định của Hoa Kỳ liên quan đến hóa chất có trong vải chống cháy sử dụng trong may mặc. 

• Quy định của Hoa Kỳ liên quan đến những kim loại như cadmium, chì, chromium – hexavalent có mặt 
trong sản phẩm 

• Quy định của Hoa Kỳ liên quan đến hợp chất organotin (organotin compounds) 
 
2. Chi tiết các luật định 
• Quy định của Hoa Kỳ về các chất gây hạ i , chất gây ung thư azo dyes, chất nhuộm phân tán 

(disperse dyes): Các chất nhuộm gây hạ i được sử dụng trong quá trình nhuộm màu cho các 
sản phẩm dệt may và thuộc da. Có những phát hiện rằng những tác nhân màu nhuộm azo 
có những đặc tính gây ung thư hoặc có thể hình thành các amin nguy hiểm gây nên ung 
thư hay đột biến. Hoa Kỳ đã áp dụng ch ỉ dẫn2002/61/EC của EU liên quan đến việc cấm tiếp 
th ị và sử dụng những chất nguy hiểm này trong quá trình xử lý sản phẩm dệt may. Xem 
thêm thông tin về chất nhuộm này ở:  
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_azo_dyes_banned_dyes_and_safer_alternatives_in
troduction 

 
• Quy định của Hoa Kỳ về hóa chất Formaldehyde và các hóa chất khác: Hoa Kỳ đã áp dụng luật của 

Nhật Bản và của EU về hạn chế sử dụng chất formaldehyde và các hóa chất khác trên sản phẩm tiêu 
dùng vì những chất này được sử dụng có thể gây ra những dị ứng da cho người tiêu dùng. 

 
• Quy định của Hoa Kỳ các dung môi hòa tan (solvents – Aliphatic Chlohydrocarbons): Những loại hóa 

chất hòa tan này sẽ chuyển đổi thành các loại hóa chất khác nhau gây hại cho môi trường và người tiêu 
dùng. Hoa Kỳ áp dụng luật định của Nhật Bản và Đức  

 
• Những chất gây ô nhiễm hữu cơ dai dẳng (POPs): là những hợp chất hóa học tồn tại trong thiên nhiên, 

tích lũy sinh học qua thực phẩm và gây ra nguy cơ gây nên những hiệu ứng bất lợi cho sức khỏe con 
người và môi trường. 
Có 3 loại thuốc chất gây ô nhiễm hữu cơ dai dẳng: thuốc trừ sâu (DDT), hóa chất công nghiệp và những 
sản phẩm phụ gây ra không cố ý trong quá trình xử lý công nghiệp (như dioxin và furan). Hầu hết những 
chất này là chất gây ung thư hay chất độc đối với sức khỏe con người hay môi trường. 
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Hoa Kỳ đã ban hành luật về vấn đề liên quan đến hóa chất thuốc trừ sâu gây có mặt trong quá 
trình xử lý sản phẩm gây nguy hiểm đến môi trường. Hoa Kỳ đã áp dụng luật của Thụy Sỹ (sắc 
lệnh điều 9,11, 35 và 36 liên quan đến những hóa chất gây độc hại đến môi trường,  điều 735/2002 của 
Phần Lan về những chất hữu cơ dai dẳng, và Đức về hàm lượng dioxin và furan). 

 
• Quy định của bộ Lao động Hoa Kỳ về giới hạn lượng chất abestos trong không khí để đảm bảo sức 

khỏe của người lao động. Hoa Kỳ đã áp dụng Điều khoản 76/769/EEC và 99/77/EC của EU. 
Abestos  là dạng hạt nhỏ vô cơ li ti có mặt trong không khí môi trường lao động của công nhân, trong đó 
có ngành dệt may, gây ung thư phổi và các cơ quan nội tạng cho người lao động.  
Xem thêm thông tin về abestos ở: http://www.osha.gov/ 

 
• Quy định của Hoa Kỳ liên quan đến hóa chất paraffins, PBBs, pentaBDE, octaBDE, TRIS, Tepa, 

DecaBDE, Bis phosphate có trong vải chống cháy sử dụng trong may mặc. 
Hoa Kỳ đã áp dụng luật của EU, Nhật Bản, Thụy Điển cho những hóa chất chống cháy này, quy định 
những giới hạn cho việc tiếp thị và sử dụng những hóa chất nguy hiểm gây hại cho người tiêu dùng. 

 
• Quy định của Hoa Kỳ liên quan đến những kim loại như cadmium, chì, chromium – hexavalent và Nikel 

có mặt trong sản phẩm may mặc. 
Hoa Kỳ đã áp dụng luật của Hà Lan (cadmium), Đan Mạch (chì), Đức (chromium) và EU (Nikel) quy định 
việc giới hạn, cấm mua bán, nhập khẩu và sản xuất những sản phẩm có chứa những kim loại và hợp 
chất kim loại này. Những hóa chất này thường có mặt trong những hóa chất nhuộm, kim loại, nhựa hay 
mực in. 

 
• Những chất gây ô nhiễm hữu cơ dai dẳng (POPs): là những hợp chất hóa học tồn tại trong thiên nhiên, 

tích lũy sinh học qua thực phẩm và gây ra nguy cơ gây nên những hiệu ứng bất lợi cho sức khỏe con 
người và môi trường. 
Có 3 loại thuốc chất gây ô nhiễm hữu cơ dai dẳng: thuốc trừ sâu (DDT), hóa chất công nghiệp và những 
sản phẩm phụ gây ra không cố ý trong quá trình xử lý công nghiệp (như dioxin và furan). Hầu hết những 
chất này là chất gây ung thư hay chất độc đối với sức khỏe con người hay môi trường. 
Xem thêm thông tin về những chất gây ô nhiễm hữu cơ dai dẳng ở  
http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_persistent_organic_pollutants_pops 

 
• Quy định của Hoa Kỳ liên quan đến hợp chất organotin (organotin compounds) 

Hợp chất này trong đó chất chính là Tributyltins được sử dụng như là bioxit dùng để chống các loại nấm 
mốc trong vải sợi. Hóa chất này gây độc hại đến người sử dụng. Hoa Kỳ đã áp dụng luật này từ điều 
luật 112 – Luật kiểm soát chất độc hại trên sản phẩm tiêu dùng – của Nhật Bản. 
 

3.  Một số những quy định khác luật của các nhà mua hàng Hoa Kỳ 
• Những tiêu chuẩn của tổ chức lao động quốc tế (ILO) về điều kiện làm việc:  

http://www.ilo.org 
 

• An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp 
http://www.osha.gov/ 

 
• Hệ thống quản trị quốc tế: OHSAS 18000 về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp 

http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/ 
 

• Hệ thống quản trị quốc tế:  SA 8000 về trách nhiệm xã hội  
http://www.sa-intl.org/ 

 
• Hệ thống quản trị quốc tế: ISO 14001 về môi trường. 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000.htm 
 

• Hệ thống quản trị quốc tế:ISO 9000 về chất lượng 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_9000_essentials.
htm 

Lưu ý: SA 8000 không phải là điều kiện tiên quyết của cho nhà cung cấp để cung ứng hàng vào Hoa 
Kỳ. 
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4. Vào website có những sáng kiến để biết thêm chi tiết  
• Nhãn hiệu quốc tế cho sợi bông hữu cơ được sử dụng ngành dệt may 

http://www.ota.com/organic/mt/organic_cotton.html 
 

5. Kiểm tra website công ty hàng đầu trong ngành may mặc ở Hoa Kỳ 
• Gap có một website nêu bật những quy định về chính sách của mình 

 Về trách nhiệm xã hội: http://www.gapinc.com/public/SocialResponsibility/socialres.shtml 

 Yêu cầu đối với nhà cung cấp: http://www.gapinc.com/public/Investors/inv_compliance.shtml 
 

6. Nếu có câu hỏi, hãy liên hệ cơ quan chuyên môn dưới đây: 
• ITPC – itpc@hcm.vnn.vn 
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